CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

PHIẾU KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên tổ chức/cá nhân chăn nuôi:....................................................................	
Địa chỉ:....................................................................................................................
Số điện thoại liên hệ:......................................................... ..............................
Thời điểm kê khai: ..................................................................................
Kê khai theo (định kỳ hoặc đột xuất, nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý): ................................................................................................................

	STT
	Loại vật nuôi
	DVT
	Số lượng nuôi trong kỳ
	Mục đích nuôi
	Thời gian bắt đầu nuôi
	Dự kiến thời gian xuất
	Số lượng xuất trong kỳ
	Sản lượng xuất trong kỳ
	Ghi chú

	I
	Heo

	1
	Heo dưới 20 ngày tuổi
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Heo thịt
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Heo thịt (nội)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Heo thịt (ngoại)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Heo nái
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Heo nái (nội)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Heo nái (ngoại)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Heo đực
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Gia cầm

	1
	Gà nội
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gà công nghiệp:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Gà công nghiệp hướng thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Gà công nghiệp hướng trứng
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vịt hướng thịt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Vịt hướng thịt (nội)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Vịt hướng thịt (ngoại)
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vịt hướng trứng
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Ngan
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ngỗng
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đà điểu
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chim cút
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bồ câu
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Bò

	1
	Bê dưới 6 tháng tuổi
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bò thịt nội
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bò thịt ngoại, bò lai
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bò sữa
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Trâu

	1
	Nghé dưới 6 tháng tuổi
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trâu
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Gia súc khác

	1
	Ngựa
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dê
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cừu
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thỏ
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Động vật khác

	1
	Hươu sao
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chim yến
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ong mật
	Đàn
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chó:
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Chó khối lượng đến 5kg
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Chó có khối lượng từ 5 đến dưới 20kg
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Chó có khối lượng từ 20 đến dưới 50kg
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Chó có khối lượng từ 50kg trở lên
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mèo
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Dông
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Vịt Trời
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Dế
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bò Cạp
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tằm
	Ô
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Giun quế
	m2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ruồi lính đen
	m2
	
	
	
	
	
	
	



	Heo trắng là heo ngoại, heo rừng, heo lai là heo nội
Vịt cỏ là vịt nội, vịt siêu thịt là vịt ngoại 

	Thanh Sơn, ngày .......tháng......năm .....
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



